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HÀ LẠC LÝ SỐ

Quẻ mệnh đời người · Nghệ thuật nắm Thời và Thế

❖

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.

H Ồ  S Ơ  C H Ủ  T H Ể

Chủ thể : Hồ sơ minh họa (ẩn danh)

Giới tính : Nam mệnh   ·   Giới : Giới Sĩ

Người luận : Thầy Ưng Khiêm

Tài liệu này là bản mẫu minh họa bố cục và cách trình bày. Toàn bộ số liệu Tứ Trụ, quẻ và hào trong bản mẫu được mô

phỏng cho mục đích minh họa, không phải hồ sơ của một người thật. Bản luận thật được cá nhân hóa theo giờ ngày

tháng năm sinh chính xác của từng gia chủ và kèm buổi tư vấn 1-1 trực tiếp cùng Thầy Ưng Khiêm.
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1. An Tứ Trụ và mã số Hà Lạc

Bát Tự Hà Lạc khởi đầu từ tám chữ của Tứ Trụ, an theo tiết khí chuẩn. Mỗi Thiên Can và Địa Chi

được đổi sang con số của Hà Đồ Lạc Thư, làm nguyên liệu để dựng quẻ mệnh.

Trụ Giờ Ngày Tháng Năm

Thiên Can Kỷ Bính Mậu Canh

Địa Chi Sửu Dần Tý Ngọ

Mã số Can 6 3 5 7

Mã số Chi 10 3 1 9

Nhật Chủ là Thiên Can ngày, ở đây là Bính, đại diện cho chính chủ thể. Trụ ngày được tô đậm để dễ nhận.

Tổng số Âm Dương và Hiệu số

Thành phần Tổng số Phép bớt Hiệu số

Phần Dương 29 bớt một lần 25 4

Phần Âm 38 bớt một lần 30 8

Đối chiếu mùa sinh. Chủ thể sinh tháng Tý thuộc mùa Đông, khí Thủy vượng. Tổng số Âm

Dương cân đối và hợp với mùa sinh, cho thấy gốc mệnh ở mức trung bình khá, không thái quá

cũng không bất cập. Số 5 không xuất hiện ở vị trí phải áp Luật Tam Nguyên, nên con toán đi

thẳng.

UK MASTER CORP Bát Tự Hà Lạc Lý Số · thayungkhiem.vn Trang 2/6



2. Quẻ Tiên Thiên, Hậu Thiên và Hào Nguyên Đường

Từ hiệu số Âm và Dương, dựng quẻ Tiên Thiên là gốc bẩm sinh và tiền vận. Theo giờ sinh khí Âm

là giờ Sửu, đếm hào theo hệ Địa Chi để định Hào Nguyên Đường, là linh hồn của quẻ. Sau đó đảo

Nội thành Ngoại, Ngoại thành Nội và biến Hào Nguyên Đường để ra quẻ Hậu Thiên là hậu vận.

Tiên Thiên

Thủy Hỏa Ký Tế · Thể · tiền vận

Hào Nguyên Đường: hào 2 (Âm)

Hậu Thiên

Thiên Thủy Tụng · Dụng · hậu

vận

Nguyên Đường sang hào 5, biến

Âm thành Dương

Quẻ Hỗ. Bỏ hào 1 và hào 6 của quẻ Tiên Thiên, lấy các hào giữa dựng nên quẻ Hỗ là Hỏa Thủy Vị

Tế. Quẻ Hỗ phản ánh nết tiềm tàng phía sau, phần chủ thể dễ bộc lộ khi đụng chuyện. Vì Vị Tế

nghĩa là việc chưa xong, đây là dấu hiệu chủ thể luôn mang trong mình sự thôi thúc hoàn thiện, ít

khi tự bằng lòng.

Ý nghĩa cặp quẻ

Tiên Thiên Ký Tế là hình ảnh việc đã thành, mọi hào đều đắc Chính, nước trên lửa dưới cùng nấu

nên công, nói lên một gốc bẩm sinh chỉn chu và nền nếp. Hậu Thiên Thiên Thủy Tụng là hình ảnh

trời và nước đi ngược chiều, gợi ra sự bất đồng, tranh biện, kiện tụng trong môi trường sống. Tuy

nhiên Hào Nguyên Đường dời từ hào 2 lên hào 5, vừa Trung vừa Chính, lại đúng là hào tốt nhất

của quẻ Tụng, ngôi chí tôn xử việc chí công. Cặp Ký Tế chuyển sang Tụng cho thấy một đời khởi từ

nền tảng vững, về hậu vận dễ vướng tranh chấp và va chạm, nhưng nhờ ở vị thế trung chính và

công tâm mà phân xử, hóa giải được, thậm chí trở thành người cầm cân nảy mực được tín nhiệm.

Bài học cốt lõi là tránh hiếu thắng tranh giành, giữ sự công minh thì chuyển hung thành cát.
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3. Nguyên Khí và Hóa Công

Tầng luận sâu nhất của Hà Lạc xét gốc năng lượng của quẻ mệnh dày hay mỏng và cách năng

lượng đó vận hành theo thời gian.

Yếu tố Lấy theo Kết quả minh họa Ý nghĩa

Thiên Nguyên

Khí

Thiên Can Có, đóng tại Tốn ở

Tiên Thiên

Gốc trời ban tương đối dày, có tài và có

chí hướng.

Địa Nguyên

Khí

Địa Chi Có, đóng tại Cấn ở

Hậu Thiên

Nền đất vững, biết dừng đúng lúc, hậu

vận có chỗ tựa.

Hóa Công Quẻ vận

hành

Khuyết tại Khảm Năng lượng vận hành chưa thật trọn, cần

chủ động bồi đắp.

Kết luận cấu trúc. Quẻ có đủ Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí, Hóa Công tuy khuyết nhưng

có thể bù bằng nỗ lực và chọn đúng Thời. Tổng hợp lại, đây là mệnh hợp cách ở mức trung bình

cao, gốc vững, hậu vận sáng nếu giữ được sự khiêm và bền.

Khi Hóa Công hoặc Nguyên Khí rơi vào quẻ Hỗ, vẫn được tính là cấu trúc Hà Lạc có Hóa Công và Nguyên Khí đó.
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4. Đọc lục hào theo Trung, Chính, Thời, Ứng

Mỗi hào mang một vị trí, một thời và một quan hệ, từ đó định cát hung. Bảng dưới đọc quẻ Tiên

Thiên Ký Tế, chú trọng Hào Nguyên Đường ở hào 2.

Hào Trung /

Chính

Thời Ứng Luận

Hào

6

Bất trung,

Chính

Thời mạt Ứng

hào 3

Việc đã tàn, nên lui, giữ tiếng.

Hào

5

Trung và

Chính

Đang

thịnh

Ứng

hào 2

Ngôi chí tôn, lập công, đắc dụng.

Hào

4

Bất trung,

Chính

Thời sơ

ngoại

Ứng

hào 1

Mới sang quẻ ngoại, còn lo, nên thận trọng.

Hào

3

Bất trung,

Chính

Thời mạt

nội

Ứng

hào 6

Cuối quẻ nội, dễ làm liều, cần kiềm.

Hào

2

Trung, bất

Chính

Cập thời Ứng

hào 5

Nguyên Đường. Được hào 5 ứng viện, nhiều

danh dự, là điểm sáng của mệnh.

Hào

1

Bất trung,

Chính

Thời sơ Ứng

hào 4

Mới nhập cuộc, còn lờ mờ, nên chờ.

Điểm tựa của đời người. Hào Nguyên Đường ở hào 2, đắc Trung lại được hào 5 chí tôn ứng trợ,

đúng câu Nhị đa dự. Đây là chỗ dựa lớn nhất của chủ thể: làm việc trong vị thế tham mưu, phụ tá,

chuyên môn sâu thì được quý nhân nâng đỡ, hơn là tự mình bon chen ở ngôi đầu.
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5. Trải Đại Vận và Lưu Niên

Đại Vận còn gọi Đại Tượng, mỗi hào quản một quãng nhiều năm. Lưu Niên là Tiểu Tượng, hạn đi

từng năm, năm sau do quẻ năm trước biến ra, tính theo tiết khí. Bảng dưới là lát cắt minh họa.

Giai đoạn Hào quản Khí sắc Phương châm

Tiền vận, hào 1

tới 2

Hào 1, 2 Tiên

Thiên

Tích lũy, được

nâng đỡ

Học nghề cho sâu, theo quý nhân, chưa

vội ra riêng.

Trung vận, hào

3 tới 4

Hào 3, 4 Bản lề, nhiều

thử thách

Giai đoạn chuyển từ nội ra ngoại, giữ

mình, chắc từng bước.

Hậu vận, hào 5

tới 6

Hào 5, 6 sang

Hậu Thiên

Đắc dụng rồi

biết lui

Thời lập công ở hào 5, tới hào 6 nên lui

về cố vấn, truyền nghề.

Lưu Niên, Lưu Nguyệt, Lưu Thời

Trong từng Đại Vận, Lưu Niên chỉ ra sắc thái mỗi năm. Cần việc gấp thì luận sâu tới Lưu Nguyệt

theo mười hai tiết lệnh, Lưu Tuần sáu ngày và Lưu Thời theo giờ, kết hợp Bát Môn Thần Khóa để

chọn đúng thời điểm hành động.

Lời kết cho chủ thể minh họa. Một mệnh gốc vững, khởi từ Ký Tế đã thành, nhưng hậu vận vào

quẻ Tụng nên dễ vướng tranh chấp và va chạm. Điểm sáng cứu cánh là Hào Nguyên Đường về

ngôi hào 5 Trung Chính, hào tốt nhất của quẻ Tụng, cho thấy chủ thể có thể đứng ở vị thế phân

xử công minh và biến bất đồng thành uy tín. Giữ sự công tâm, tránh hiếu thắng, biết Thời mà

tiến, biết Thế mà lui, đó là cách an thân lập nghiệp bền nhất của lá số này.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn · Mọi số liệu trong bản mẫu là mô

phỏng.
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